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Abstract 

The Oceanographic Museum offers interesting exhibits of several marine lives for tourist sightseeing and 

entertainment. These sea water ornamental fish are all caught in the wild. However, its health can be affected 

by cyanide poisoning during human fishing. Depending on the level of cyanide poisoning, fish can die after 

one and two weeks that caused economic damages for the museum. The present study is concerned with 

results of cyanide detoxification by using direct injection into cinnamon clownfish or soak of 

hydroxocobalamin, sodium nitrite and sodium thiosulfate with the aim of improving the health, survival and 

life time for fish, contributing to increasing economic efficiency for the Oceanographic Museum. 

Keywords: The Oceanographic Museum, cyanide, sea water ornamental fish, detoxification, injection, soak, 

hydroxocobalamin, sodium nitrite, sodium thiosulfate. 
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Tóm tắt 

Bảo tàng Hải dương học hiện đang nuôi rất nhiều loài cá cảnh biển phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của 

du khách. Tất cả các loài cá này đều được đánh bắt ngoài tự nhiên. Tuy nhiên sức khỏe của các loài cá thu 

mua về nuôi có thể bị ảnh hưởng bởi chất độc xyanua do con người sử dụng trong quá trình đánh bắt. Cá bị 

nhiễm độc xyanua, tùy mức độ, có thể chết trong vòng 1–2 tuần, gây tổn thất chi phí cho bảo tàng. Trong bài 

báo này, chúng tôi trình bày kết quả thử nghiệm giải độc cá cảnh biển nhiễm xyanua qua hai hình thức giải 

độc bằng cách tiêm trực tiếp hoặc ngâm tắm cho cá khoang cổ bằng các hợp chất hóa học như 

hydroxocobalamin, natri nitrit, natri thiosulfat theo các thời điểm giải độc khác nhau nhằm nâng cao sức 

khỏe, tỷ lệ sống và thời gian sống cho cá, góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế cho Bảo tàng Hải dương học. 

Từ khóa: Bảo tàng Hải dương học, xyanua, cá cảnh biển, giải độc, tiêm, ngâm tắm, hydroxocobalamin, 

natri nitrit, natri thiosulfat. 

 
GIỚI THIỆU 

Xyanua là loại hóa chất cực độc, được hấp 
thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh và 
mạnh quá trình hô hấp tế bào [1]. Nghiên cứu 
lâm sàng ghi nhận nếu chỉ nhiễm lượng rất 
nhỏ xyanua thì sẽ không gây ngộ độc bởi chất 
này khi đi vào cơ thể sinh vật sẽ biến đổi 
thành CO2 và được đào thải ra ngoài trong 
vòng 24 giờ. Tuy nhiên, khi vào cơ thể với 
hàm lượng lớn, xyanua được hấp thu vào máu 
sẽ lấy hết oxy, gây ra hiện tượng ngạt thở, 
ngăn chặn chuyển hóa năng lượng, gây buồn 
nôn, mệt mỏi, co giật và có thể dẫn tới tử vong. 
Liều chết của xyanua khá thấp, khoảng 0,5 
mg/kg thể trọng, một người lớn có trọng lượng 
khoảng 100 kg liều chết dưới 50 mg, đối với 
kali xyanua là 20 mg [2]. 

Đối với ảnh hưởng của xyanua lên cơ thể 
cá, các ion xyanua tự do có thể đi qua mang và 

hoạt động như một chất ức chế ngăn cản tái 
tổng hợp adenosine triphosphate (ATP) (có 
chức năng vận chuyển năng lượng đến các nơi 
cần thiết để tế bào sử dụng) trong sợi trục thần 
kinh [3]. Xyanua sau đó đi vào máu và tích lũy 
ở một số bộ phận cơ thể cá. Xyanua có thể cản 
trở sự trao đổi oxy qua việc ức chế hệ thống 
enzyme chính như cytochrome oxidase-enzyme 
quan trọng cho phép cơ thể sử dụng oxy trong 
việc tạo ra năng lượng, làm suy giảm khả năng 
vận chuyển oxy của hemoglobin trong máu và 
ngăn chặn con đường enzyme trong gan và 
chức năng enzyme, cuối cùng làm cá chết. Các 
nghiên cứu của những năm 1980 cho rằng 
xyanua có thể gây tử vong cho cá trong vòng 
96 giờ ở nồng độ > 0,1–0,3 mg/l [4]. Nếu cá 
không chết trong vòng 96 giờ thì có thể chết ở 
những ngày sau đó [5]. Nếu cá tiếp xúc một 
khoảng thời gian dài với nồng độ 0,005–0,01 
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mg/l axit xianhidric (HCN) sẽ có nhiều tác 
dụng phụ trên trứng cá, cá bột và cá trưởng 
thành như giảm tăng trưởng, giảm khả năng bơi 
lội, ức chế sinh sản do thay đổi chuyển hóa 
lipid [5]; gây thiệt hại cho các cơ quan sinh sản 
[6]; giảm khả năng sinh nở thành công và tỷ lệ 
sống [7]. Gần đây, một vài nghiên cứu cho thấy 
xyanua tự do ở nồng độ > 5 µg/l có thể gây tác 
động tiêu cực đến việc bơi lội và sinh sản của 
cá nước ngọt. Trong khi ở nồng độ > 20 µg/l, 
xyanua gây tử vong cá với tỷ lệ cao [8, 9]. Tuy 
nhiên, nhờ cơ chế tự chuyển hóa bởi enzyme, 
cá phơi nhiễm xyanua ở nồng độ thấp trong 
thời gian ngắn có thể tự hồi phục sau một thời 
gian nhất định [10]. Đối với cá nhiễm độc 
xyanua tương đối nặng, cơ thể không thể tự đào 
thải toàn bộ mà cần có sự giải độc kịp thời để 
chuyển hóa và đào thải lượng xyanua độc trong 
cơ thể, giúp tăng khả năng sống sót và thời gian 
sống của cá. 

Hiện tại nguồn cá cảnh nuôi tại Bảo tàng 
Hải dương học được thu mua từ ngư dân, có thể 
bị đánh bắt bằng xyanua nên tỷ lệ sống khá 
thấp. Bảo tàng cũng chưa có phương pháp giải 

độc xyanua cho cá một cách hiệu quả. Phương 
pháp giải độc xyanua thường được áp dụng trên 
người qua con đường chuyển hóa và trung hòa 
xyanua sử dụng các chất hóa học với cơ chế 
sau (hình 1): 1) Hợp chất hydroxocobalamin 
kết hợp với xyanua tạo thành cyanocobalamin 
ít độc, ổn định, và được thải ra qua nước tiểu; 
2) Thiosulfat giải phóng sulfur trong phản ứng 
với rhodanese chuyển xyanua thành 
thiocyanate, tan trong nước và được đào thải ra 
nước tiểu; 3) Muối nitrit làm thay đổi vị trí gắn 
của xyanua, cạnh tranh trực tiếp với vị trí gắn 
của phức hợp xyanua gắn với methemoglobin 
tạo thành cyanomethemoglobin ít độc hơn; và 
4) Dicobalt edetate có khả năng gắn kết phức 
chất với xyanua, tạo thành phức bền vững với 
xyanua, ít độc hơn và được đào thải qua đường 
nước tiểu. Tuy nhiên hoạt chất này chỉ dùng 
trong trường hợp nhiễm xyanua nghiêm trọng. 

Thêm vào đó, oxy điều trị phối hợp cùng 
với thuốc giải độc có hiệu quả trong ngộ độc 
xyanua, làm tăng vận chuyển xyanua từ tổ chức 
vào máu làm tăng đào thải, cải thiện hô hấp và 
giảm lactat trong não. 

 

 

Hình 1. Cơ chế chuyển hóa xyanua thành các chất ít độc hơn [11] 
 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày 
kết quả thử nghiệm giải độc cá cảnh biển nhiễm 
xyanua qua hai hình thức giải độc bằng cách 
tiêm trực tiếp hoặc ngâm tắm cho cá khoang cổ 
bằng các hợp chất hóa học nêu trên 

(Hydroxocobalamin, natri nitrit, natri 
thiosulfat) theo các thời điểm giải độc khác 
nhau nhằm nâng cao sức khỏe, tỷ lệ sống và 
thời gian sống cho cá, góp phần làm tăng hiệu 
quả kinh tế cho Bảo tàng Hải dương học. 
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VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Vật liệu nghiên cứu 

Hóa chất: NaCN (Merck), 
Hydroxocobalamin (Wako), Natri nitrite 
(Wako), Natri thiosulfate(Wako). 

Đối tượng nghiên cứu: Cá khoang cổ 
Amphiprion clarkii được thu mua từ ngư dân 
đánh bắt bằng hình thức vớt lưới. Loài cá này 
được chọn lựa làm mô hình nghiên cứu vì 
chúng dễ đánh bắt và có số lượng lớn, đáp ứng 
nhu cầu thử nghiệm. Cá sau khi mua về được 
nuôi khoảng 2 tuần trong các bể nước lọc tuần 
hoàn có sục khí dung tích 100 l, chế độ ăn 
hằng ngày là tép nhỏ. Sau thời gian này, cá 
được ổn định sức khỏe, sử dụng để thực hiện 
các thí nghiệm. 

 

Hình 2. Hình thái ngoài cá khoang cổ 
Amphiprion clarkii 

 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm lựa chọn nồng độ phơi 

nhiễm xyanua 

Bố trí các bể 30 l có nồng độ 0,25; 0,4; 0,5; 
0,75; 1; 1,5 mg NaCN/l nước biển, cho 10 cá 
thể cá vào mỗi bể trong vòng 2 giờ. Dựa vào 
các dấu hiệu như cá bơi lội bất thường, 

tăng động, tư thế mất cân bằng, bơi lên bề mặt 
bể, bơi trải ra và chiếm thể tích nước khoảng 
gấp đôi so với nhóm đối chứng không nhiễm 
xyanua [12] để xác định dấu hiệu cá nhiễm 
xyanua. Ngoài ra, màu sắc gan, mang cá khi bị 
nhiễm xyanua được so sánh với cá đối chứng 

không bị nhiễm. 
Lặp lại thí nghiệm 3 lần, theo dõi tỉ lệ sống 

của cá phơi nhiễm trong 2 tuần và tính toán liều 
gây chết 50% Lethal Dose 50 (LD50). LD50 
được tính toán thông qua phương trình xây 

dựng từ trung bình tỉ lệ sống (%) và nồng độ 
xyanua trong nước biển (sử dụng phần mềm 
Excel 2013). 

Sử dụng nồng độ LD50 này để gây độc cho 
cá trong các thử nghiệm giải độc tiếp theo. 

Bể đối chứng 20 l được bố trí nuôi 10 cá 
thể khoang cổ tự nhiên trong suốt thời gian thử 
nghiệm giải độc. 

Bố trí thí nghiệm thử nghiệm giải độc xyanua 
Đánh giá hiệu quả giải độc thông qua hai hình 
thức giải độc tiêm và ngâm 

Các cá thể cá khoang cổ nhiễm xyanua 
được sục oxy cho đến khi hồi tỉnh khoảng 3–5 
phút trong bể có dung tích 20 l, sau đó được 
đưa vào thử nghiệm. Cá được dùng thử 
nghiệm: Cá nhiễm xyanua hồi tỉnh sau 30 s, sau 
1 giờ và sau 24 giờ. 

Một số cá thể khoang cổ (n = 3) bị nhiễm 
được dùng để xác định hàm lượng xyanua tích 
lũy trong cơ thể. Hàm lượng xyanua được phân 
tích theo TCVN 6648:2000 [13] và 
TCVN10497:2015 [14]. Kết quả này dùng để 
tính toán hàm lượng hóa chất sử dụng để giải 
độc cá khoang cổ. 

Hai hình thức giải độc được áp dụng là tiêm 
vào cơ thể cá hóa chất giải độc và ngâm tắm 
cho cá với hóa chất trong nước biển (hình 3). 

Thí nghiệm 1: Thử nghiệm giải độc 
xyanua cho cá bằng hydroxocobalamin 

Thử nghiệm 1.1: Tiêm hydroxocobalamin 
vào cơ thể cá 

Chọn 13 cá thể cá khoang cổ đã bị phơi 
nhiễm xyanua có trọng lượng từ 5 g trở lên. 

Tiêm trực tiếp 0,1 ml dung dịch hóa chất 
hydroxocobalamin vào cơ thể mỗi cá thể với 
liều thích hợp (32 µg/liều) để trung hòa hàm 
lượng xyanua tích lũy. 

Cá thí nghiệm được nuôi trong bể dung 
tích 20 l nước biển có sục oxy. Sau 24 giờ, lấy 
3 cá thể để xác định hàm lượng xyanua tích lũy 
còn lại trong cơ thể cá. Số cá còn lại (10 con) 
được tiếp tục nuôi 4 tuần để theo dõi tỉ lệ sống. 

Thử nghiệm 1.2: Ngâm dung dịch 
hydroxocobalamin cho cá 

Tương tự thí nghiệm trên, chọn 13 cá thể 
cá khoang cổ đã bị phơi nhiễm xyanua có trọng 
lượng từ 5 g trở lên. Ngâm trực tiếp cá trong 
nước biển có chứa hydroxocobalamin (32 mg/l 
nước biển) 45 phút để trung hòa hàm lượng 
xyanua tích lũy trong cơ thể. 
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Thí nghiệm 2: Thử nghiệm giải độc 
xyanua cho cá bằng natri thiosulfat 

Thử nghiệm 2.1: Tiêm vào cơ thể cá liều 
0,1 ml dung dịch hóa chất natri thiosulfat (3,63 
µg/liều). 

Thử nghiệm 2.2: Ngâm tắm cho cá 45 
phút (hàm lượng natri thiosulfat 3,63 mg/l nước 
biển) được bố trí tượng tự như thí nghiệm 1. 

Thí nghiệm 3: Thử nghiệm giải độc 
xyanua cho cá bằng natri nitrit 

Thử nghiệm 3.1: Tiêm vào cơ thể cá liều 
0,1 ml dung dịch hóa chất natri nitrit (4,76 
µg/liều). 

Thử nghiệm 3.2 Ngâm tắm cho cá 45 phút 
(hàm lượng natri nitrit 4,76 mg/l nước biển) 
được bố trí tượng tự như thí nghiệm 1. 

Các thử nghiệm giải độc được lặp lại lần 2 
(ngay sau khi thí nghiệm lần 1 kết thúc) để 

đánh giá tỉ lệ sống. 
Thông qua số liệu tỉ lệ sống và hàm lượng 

xyanua tích lũy trong cơ thể cá, đánh giá hiệu 
quả giải độc xyanua của 2 cách thức để lựa 
chọn hình thức tiêm hoặc ngâm tắm 
hydroxocobalamin, natri thiosulfat và natri 

nitrit. 
 

 

Hình 3. Sơ đồ mô tả phương pháp giải độc xyanua cho cá: a) Ngâm tắm cho cá với nồng độ hóa 
chất thích hợp trong nước biển và b) Tiêm vào cơ thể cá liều hóa chất giải độc 
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Hình 3. Sơ đồ mô tả phương pháp giải độc xyanua cho cá: a) Ngâm tắm cho cá với nồng độ hóa 
chất thích hợp trong nước biển và b) Tiêm vào cơ thể cá liều hóa chất giải độc (tiếp) 

 

Đánh giá hiệu quả giải độc cho cá nhiễm 

xyanua theo thời điểm giải độc 

Thông qua số liệu tỉ lệ sống và hàm lượng 

xyanua tích lũy trong cơ thể cá ở các thí 

nghiệm trên, đánh giá hiệu quả giải độc xyanua 

theo thời điểm giải độc (ngay sau khi nhiễm, 

nhiễm sau 1 giờ và sau 24 giờ) bằng hình thức 

giải độc được cho là tốt hơn. 

Xử lý số liệu 
Hàm lượng xyanua tích lũy trong cá 

khoang cổ (µg/kg) được thể hiện bằng giá trị 
trung bình ± SE. Sự sai khác hàm lượng 

xyanua trong các mẫu nghiên cứu trong cùng 
lô theo hình thức tiêm hoặc ngâm được thực 
hiện bằng phép ANOVA một chiều, tiếp theo 
bằng Tukey test. Sự sai khác hàm lượng độc tố 
giữa 2 lô cùng giải độc bằng một loại hóa chất 
giữa hình thức tiêm và ngâm được phân tích 
bằng Student T-test. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Dấu hiệu cá nhiễm xyanua 

Sau khi cân đo 10 cá thể cá khoang cổ, 
trọng lượng và kích thước trung bình lần lượt là 
6,00 ± 2,45 g; 4,24 ± 0,90 cm. 
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Sau khi phơi nhiễm 10 cá thể cá khoang cổ 
ở các nồng độ khác nhau 0,25; 0,4; 0,5; 0,75; 1; 
1,5 mg NaCN/l nước biển, quan sát dấu hiệu 
bất thường so với cá đối chứng. Ở nồng độ 0,25 
mg NaCN/l nước biển, cá bơi bình thường, 
không có biểu hiện bất thường nào trong 
khoảng thời gian ngâm 2 giờ. Đối với các nồng 
độ 0,4; 0,5; 0,75; 1; 1,5 mg NaCN/l nước biển, 
sau 2–3 phút, tất cả các cá thể cá đều có dấu 
hiệu bơi lội bất thường, tăng động, tư thế mất 
cân bằng, đớp nước liên tục, bơi lên bề mặt bể, 
bơi trải ra và chiếm thể tích nước khoảng gấp 
đôi so với nhóm đối chứng không nhiễm 
xyanua. Ở các nồng độ cao như 1 mg NaCN/l 
và 1,5 mg NaCN/l nước biển, cá có biểu hiện 
sốc, đớp nước liên tục, nhanh và tăng động 
nhiều hơn so với các nồng độ thấp. 

Nồng độ phơi nhiễm xyanua 
Lô đối chứng gồm 10 con được nuôi trong 

bể nước tuần hoàn có tỉ lệ sống 100% trong quá 
trình thí nghiệm. Sau 2 tuần theo dõi tỉ lệ sống 
của cá khoang cổ bị nhiễm xyanua (bảng 1), ở 
các nồng độ thấp là 0,25; 0,4; 0,5 mg NaCN/l 
nước biển, tỉ lệ cá sống trung bình vào khoảng 

40–73%. Ở nồng độ cao hơn là 0,75 mg 
NaCN/l nước biển, chỉ 33% cá có thể tự hồi 
phục; và đối với nồng độ lớn hơn là 1 mg 
NaCN/L và 1,5 mg NaCN/L nước biển, không 
có cá thể nào có thể sống sót trong 2 tuần  
(bảng 1). Kết quả này cho thấy sự tương đồng 
khi so sánh với các nghiên cứu trước đây: 
Xyanua có thể gây tử vong cho cá trong vòng 
96 giờ ở nồng độ lớn hơn từ 0,1–0,3 mg/l [4], 
nếu cá không chết trong vòng 96 giờ thì có thể 
chết ở những ngày sau đó [5] và có tỉ lệ nhất 
định các cá thể cá có thể tự hồi phục do cơ chế 
enzyme khi phơi nhiễm ở nồng độ thấp [10]. 

Dựa vào đồ thị trên hình 4, giá trị R
2 

= 
0,9202 thể hiện mối tương quan nghịch chặt 
chẽ giữa tỉ lệ sống (%) của cá khoang cổ và 
nồng độ CN (mg/l nước biển), nồng độ xyanua 
càng cao thì tỉ lệ sống của cá phơi nhiễm càng 

thấp. Và giá trị LD50 - liều gây chết trung bình 
50% cá khoang cổ được tính toán thông qua 
phương trình này là 0,398 mg/l nước biển. Do 
đó, nồng độ LD50 = 0,398 mg NaCN/l nước 
biển được lựa chọn để phơi nhiễm cá sử dụng 
cho các thí nghiệm tiếp theo. 

 
Bảng 1. Tỉ lệ cá có dấu hiệu nhiễm xyanua theo các nồng độ khác nhau 

Nồng độ CN (mg/l 

nước biển) 

Thời gian phơi nhiễm 

(phút) 

Số cá có dấu hiệu nhiễm 

xyanua (%) 

Tỉ lệ sống của cá sau 2 tuần 

(%) 

0,25 120 0 73,33 ± 5,77 

0,4 4 100 43,33 ±11,54 

0,5 4 100 40 ± 10 

0,75 4 100 33,33 ± 5,77 

1 4 100 0 

1,5 4 100 0 

 

 
 

Hình 4. Đồ thị biễu diễn tương quan giữa tỉ lệ sống trung bình (%) của cá khoang cổ  
và nồng độ CN (mg/l nước biển) gây phơi nhiễm cho cá 
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Hình 5 cho thấy gan và mang của 3 cá thể 
cá khoang cổ bị phơi nhiễm ở nồng độ 0,398 
mg NaCN/l nước biển so sánh với cá thể đối 
chứng không bị nhiễm xyanua. Sau khi chết đi, 
gan cá bị nhiễm xyanua có màu nâu sậm, màu 
sắc không tươi sáng so với cá đối chứng. Sự 

thay đổi màu sắc gan cho thấy xyanua đã xâm 
nhập và ngăn chặn chức năng enzyme ATPase 
trong gan, cuối cùng làm cá chết [12]. Trong 
khi đó, không có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc 
của mang cá nhiễm và không nhiễm xyanua. 

 

 

Hình 5. Gan và mang cá bị phơi nhiễm ở nồng độ 0,398 mg NaCN/l nước biển  
so sánh với cá đối chứng 

 
Hiệu quả giải độc qua hai hình thức tiêm và 
ngâm 
Hàm lượng xyanua tích lũy trong cơ thể cá 

Hàm lượng xyanua tích lũy trong cơ thể cá 
được trình bày trong bảng 2. 

Ngay sau khi bị phơi nhiễm ở nồng độ 
0,398 mg NaCN/L, xyanua tích lũy trong cá 
khoang cổ có hàm lượng 66,57 ± 12,42 µg/kg. 
Khi tiêm trực tiếp hóa chất vào cơ thể cá để 
giải độc, lượng hóa chất tiêm vào được dựa 
vào nồng độ mol CN

-
 và nồng độ mol hóa chất 

giải độc. Đối với natri thiosulfate, tỉ lệ mol 
CN

–
/S2O3

2– 
là 1:1 theo phương trình (1) để giải 

phóng thiocyanate ít độc hơn. 

2 2

2 3 3CN S O SCN SO         (1) [15] 

Đối với natri nitrit, muối nitrit cạnh tranh 
trực tiếp với vị trí gắn của phức hợp xyanua 
với methemoglobin tạo thành cyanome-
themoglobin ít độc hơn, tỉ lệ mol của CN

–

/NO2
–
 = 1:3 được sử dụng để giải độc xyanua 

vì muối nitrit được cho rằng cạnh tranh tạo 
methemoglobin trung gian với tốc độ chậm 
[16]. Trong khi đó, hydroxocobalamin tham 
gia chuyển hóa xyanua ức chế enzyme 
cytochrome oxidase thành cyanocobalamin ít 
độc hơn với tỉ lệ mol CN

–
/hydroxocobalamin 

= 1:1 theo phương trình (2):  

 

 

(2) [16] 

 

Bảng 2. Hàm lượng xyanua tích lũy trong cơ thể cá chưa giải độc và sau khi sử dụng hai hình thức 
giải độc tiêm và ngâm với các loại hóa chất khác nhau 

a) Bảng số liệu 

  
Chưa giải 

độc 

Sử dụng hóa chất 

Na2S2O3 

Sử dụng hóa chất 

NaNO2 

Sử dụng hóa chất 

hydroxocolabamin 

Hàm lượng 

xyanua tích lũy 

(µg/kg) 

66,57 ± 

12,42 

Tiêm Ngâm Tiêm Ngâm Tiêm Ngâm 

27,88 ± 

4,68a 

7,33 ± 

0,88b 

38,74 ± 

4,54a 

11,47 ± 

0,41b 

25,18 ± 

6,67a 
5,14 ± 1,48b 

  p = 0,009 p = 0,004 p = 0,01 
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b) Đồ thị biểu diễn 

 
 

Ghi chú: Các chữ cái a, b,c biểu thị sự sai khác có ý nghĩa của giá trị trung bình hàm lượng xyanua 

trong mỗi hình thức giải độc (p < 0,05, Tukey test) 
 

Đối với lượng hóa chất ngâm, tỉ lệ hàm 
lượng hóa chất cho vào ngâm cá bị phơi nhiễm 
trong 45 phút được tính toán gấp 10 lần lượng 
tiêm/l nước biển, cụ thể đối với Na2S2O3, hàm 
lượng hóa chất là 3,63 mg/l nước biển; với 
NaNO2 là 4,76 mg/l nước biển và 
hydroxocobalamin là 32 mg/l nước biển. 

Theo bảng 2, cá sau khi phơi nhiễm xyanua 
ở nồng độ được lựa chọn (0,388 mg/l nước 
biển) có hàm lượng 66,57±12,42 µg xyanua/kg. 
Sau 24h sử dụng hai hình thức giải độc tiêm và 
ngâm với các loại hóa chất khác nhau, hàm 
lượng xyanua tích lũy trong cơ thể cá giảm đi 
khi so sánh với cá đối chứng không giải độc. 
Cụ thể, khi giải độc bằng cách tiêm và ngâm cá 
sử dụng Na2S2O3, hàm lượng xyanua còn lại 
trong cá khoang cổ có sự sai khác đáng kể giữa 
2 hình thức, với giá trị 7,33±0,88 µg/kg bằng 
hình thức ngâm và 27,88±4,68 µg/kg bằng hình 
thức tiêm (p < 0,05). Tương tự đối với NaNO2 
và hydroxocobalamin, hàm lượng độc tố 
xyanua còn lại ở cá giải độc bằng hình thức 
ngâm thấp hơn đáng kể so với hình thức tiêm 
(p < 0,05).Ngoài ra, đối với hình thức tiêm, 
hàm lượng trung bình (HLTB) xyanua của cá 
chưa được giải độc và của cá được giải độc 
bằng hình thức tiêm với 3 loại hóa chất khác 
nhau có sự sai khác đáng kể (p = 0,0007 < 
0,05). Tuy nhiên, mặc dù hàm lượng xyanua 

còn lại khi sử dụng hydroxocobalamin giải độc 
là nhỏ nhất, 25,18 ± 6,67 µg/kg so với 2 loại 
hóa chất khác, phép thống kê Tukey test lại cho 
thấy không có sự khác nhau đáng kể (p > 0,05). 

Tương tự, có sự sai khác đáng kể giữa 
HLTB ban đầu chưa được giải độc và giải độc 

bằng hình thức ngâm với 3 loại hóa chất (giá trị 

p rất nhỏ 5,53E-6). Ở đây xu hướng diễn biến 
tương tự như hình thức tiêm: Sau khi ngâm giải 

độc cá bằng hydroxocobalamin, hàm lượng độc 
tố còn lại cũng có giá trị thấp nhất trong ba loại 

hóa chất, 5,14 ± 1,48 µg/kg; tuy nhiên phép 

thống kê Tukey test cho thấy không có sự khác 
nhau đáng kể p > 0,05 giữa hàm lượng xyanua 

tích lũy trong cơ thể cá khi ngâm giải độc bằng 
ba loại hóa chất này. 

Thông qua các số liệu về hàm lượng 
xyanua ở trên cho thấy cá được giải độc xyanua 
bằng cả 2 hình thức tiêm và ngâm có hàm 
lượng xyanua giảm, hình thức ngâm các loại 
hóa chất khác nhau cho cá bị nhiễm xyanua phù 
hợp hơn hình thức tiêm. 

Tỉ lệ sống của cá 
Tỉ lệ sống của cá được giải độc bằng các 

loại hóa chất khác nhau được trình bày trong 
bảng 3. Lô đối chứng gồm 10 con được nuôi 
trong bể nước tuần hoàn có tỉ lệ sống 90% 
trong 4 tuần. 
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Sau khi giải độc bằng 2 hình thức tiêm và 
ngâm, cá được nuôi để theo dõi tỉ lệ sống trong 
vòng 4 tuần. Sau 4 tuần theo dõi, cá không 
được giải độc có tỉ lệ sống từ 30–40%. Trong 
khi đó, khi giải độc bằng hình thức tiêm và 
ngâm cá sử dụng các loại hóa chất khác nhau, tỉ 
lệ cá sống khi ngâm (60–80%) có xu hướng cao 
hơn đáng kể so với tiêm trực tiếp hóa chất vào 
cá (30–50%). 

Đối với hình thức tiêm, giá trị tỉ lệ sống của 
cá chưa được giải độc và của cá được giải độc 
qua hai lần thử nghiệm với 3 loại hóa chất khác 
nhau không có sự sai khác đáng kể (tỉ lệ sống 
theo dõi vào khoảng 30–50%). Ngược lại, với 
hình thức ngâm, cá được giải độc bằng 3 loại 

hóa chất khác nhau có tỉ lệ sống cao hơn (từ 
60–80%) so với cá đối chứng không giải độc 
(30–40%). 

Số liệu về tỉ lệ sống của cá được giải độc ở 
trên cho thấy, cá sau khi được giải độc xyanua 
bằng hình thức ngâm 3 loại hóa chất khác 
nhau có tỉ lệ sống cao hơn so với cá không 
được giải độc. 

Như vậy, hình thức ngâm cá bị nhiễm 
xyanua bằng các loại hóa chất khác nhau đã 
cho thấy hiệu quả giải độc, hàm lượng xyanua 
sau 24 giờ giảm hẳn so với hàm lượng xyanua 
trong cá đối chứng không giải độc, tỉ lệ sống 
của cá được giải độc cao hơn so với cá không 
giải độc. 

 
Bảng 3. Tỉ lệ sống của cá chưa và được giải độc sau hai lần thử nghiệm trong 4 tuần  

sử dụng hai hình thức giải độc tiêm và ngâm với các loại hóa chất khác nhau 

 Chưa giải độc 
Sử dụng hóa chất 

Na2S2O3 

Sử dụng hóa chất 

NaNO2 

Sử dụng hóa chất 

hydroxocolabamin 

Tỉ lệ sống (%) 30 
Tiêm Ngâm Tiêm Ngâm Tiêm Ngâm 

30 60 40 60 40 60 

 40 30 70 40 80 50 60 

 

Hiệu quả giải độc theo thời điểm 

Do hình thức ngâm có hiệu quả cao hơn so 
với hình thức tiêm, giúp làm giảm hàm lượng 

xyanua so với cá bị nhiễm độc và làm tăng tỉ 
lệ sống của cá nên chúng tôi đã thử nghiệm 

giải độc theo các thời điểm khác nhau (ngay 
sau khi phơi nhiễm hồi tỉnh 30 s, sau 1 giờ và 

sau 24 giờ) cho cá bằng cách ngâm các hóa 

chất khác nhau. 

Hàm lượng xyanua tích lũy trong cơ thể cá 
Hàm lượng xyanua trước và sau khi giải 

độc bằng hình thức ngâm các loại hóa chất 
khác nhau theo thời điểm giải độc: Giải độc 

ngay sau khi phơi nhiễm, sau 1 giờ và sau 24 
giờ được thể hiện ở bảng 4. 

Khi ngâm hóa chất Na2S2O3, ở đây có sự sai 
khác đáng kể giữa HLTB xyanua tích lũy trong 
cá chưa giải độc và được giải độc (p < 0,05). Cụ 
thể, hàm lượng xyanua ở cá được giải độc giảm 
đáng kể so với cá chưa giải độc (66,57 ± 12,42 
µg/kg), thấp nhất khi giải độc ngay sau bị nhiễm 
(7,33 ± 0,88 µg/kg) (p < 0,05). Việc giải độc sau 
1 giờ khi ngâm Na2S2O3 cũng làm hàm lượng 
độc tố tích lũy suy giảm, còn 27,75 ± 2,87 µg/kg, 
nhưng không sai khác đáng kể so với HLTB 
xyanua trong cá được giải độc sau 24 h (40,51 ± 
2,08 µg/kg). 

 
Bảng 4. Hàm lượng xyanua tích lũy trong cơ thể cá chưa giải độc  

và sau khi sử dụng hình thức giải độc ngâm theo thời điểm 

Hàm lượng xyanua (µg/kg) 

Chưa giải độc 66,57 ± 12,42 

 

Ngâm hóa chất Na2S2O3 

 

Giải độc ngay sau khi phơi nhiễm 7,33 ± 0,88 

Giải độc sau 1 h 27,75 ± 2,87 

Giải độc sau 24 h 40,51 ± 2,08 

Ngâm hóa chất NaNO2 

Giải độc ngay sau khi phơi nhiễm 11,47 ± 0,41 

Giải độc sau 1 h 16,25 ± 0,63 

Giải độc sau 24 h 35,53 ± 1,95 

Ngâm hóa chất hydroxocobalamin 

Giải độc ngay sau khi phơi nhiễm 5,14 ± 1,48 

Giải độc sau 1 h 12,68 ± 2,55 

Giải độc sau 24 h 36,96 ± 1,42 
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Đối với hóa chất NaNO2, tương tự như trên, 
cá khi được giải độc có hàm lượng xyanua tích 
lũy giảm đi rất nhiều so với cá chưa được giải 
độc (p < 0,05). HLTB xyanua của cá được giải 
độc ngay sau khi bị nhiễm (11,47 ± 0,41 µg/kg) 
và giải độc sau 1 giờ (HLTB xyanua 16,25 ± 
0,63 µg/kg) được xem như tương đương về mặt 
thống kê, tuy nhiên hiệu quả giải độc theo 2 
thời điểm này lại có sự sai khác đáng kể khi so 
sánh với HLTB xyanua ở cá được giải độc sau 
24 giờ (35,53 ± 1,95 µg/kg). 

Xu hướng này được quan sát tương tự đối 
với hóa chất Hydroxocobalamin. HLTB xyanua 
của cá được giải độc có sự sai khác đáng kể so 
với cá chưa giải độc (p < 0,05). Cụ thể, HLTB 
xyanua có trong cá được giải độc ngay sau bị 
nhiễm (5,14 ± 1,48 µg/kg) và sau 1 giờ (12,68 
± 2,55 µg/kg) không có sự khác biệt thống kê. 
Việc giải độc sau 24 giờ làm HLTB xyanua 
trong cá suy giảm còn 36,96 ± 1,42 µg/kg, 
nhưng cao hơn đáng kể so HLTB xyanua ở cá 
được giải độc ngay sau bị nhiễm và sau 1 giờ. 

Tỉ lệ sống của cá 

Tỉ lệ sống của cá chưa và được giải độc 

bằng hình thức ngâm được trình bày trong 

bảng 5. 

Qua bảng 5, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ sống 

của cá được giải độc cao hơn hẳn (60–100%) 

so với cá chưa được giải độc (30–40%). Tuy 

nhiên tỉ lệ sống của cá được giải độc theo thời 

điểm khi ngâm Na2S2O3 (giải độc sau khi phơi 

nhiễm, sau 1 giờ và sau 24 giờ) được xem là 

tương đương nhau qua 2 lần theo dõi thí 

nghiệm do số liệu không có sự chênh lệch. 

Cũng vậy đối với 2 hóa chất còn lại, hiệu quả 

của việc giải độc theo thời điểm được xem là 

như nhau do tỉ lệ sống của cá không có sai khác 

đáng kể. 

Kết quả thu được cho thấy hình thức ngâm 

cả 3 loại hóa chất được xem là phù hợp, có thể 

sử dụng trong những tình huống giải độc muộn, 

chưa kịp thời với cá bị nhiễm xyanua (sau phơi 

nhiễm 1 ngày), giúp tăng tỉ lệ sống của cá. 

 
Bảng 5. Tỉ lệ sống của cá chưa và được giải độc sau 4 tuần sử dụng hình thức  

giải độc ngâm với các loại hóa chất khác nhau theo thời điểm 

Tỉ lệ sống (%) Lần 1 Lần 2 

Chưa giải độc 30 40 

 

Ngâm hóa chất Na2S2O3 

 

Giải độc ngay sau khi phơi nhiễm 60 70 

Giải độc sau 1 h 50 60 

Giải độc sau 24 h 100 60 

Ngâm hóa chất NaNO2 

Giải độc ngay sau khi phơi nhiễm 70 80 

Giải độc sau 1 h 60 70 

Giải độc sau 24 h 60 80 

Ngâm hóa chất hydroxocobalamin 

Giải độc ngay sau khi phơi nhiễm 60 60 

Giải độc sau 1 h 60 100 

Giải độc sau 24 h 70 60 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu bước đầu cho thấy hiệu quả của 

việc giải độc xyanua cho cá cảnh biển bằng các 

loại hóa chất khác nhau như NaNO2, Na2S2O3 

và hydroxocobalamin. Cá khoang cổ nhiễm 

xyanua được giải độc bằng hình thức ngâm có 

tỉ lệ sống cao hơn hình thức tiêm, do đó việc 

ngâm hóa chất giải độc phù hợp đối với cá 

khoang cổ - là loài có kích thước nhỏ. Hiệu quả 

của việc giải độc theo thời điểm (ngay sau bị 

nhiễm, sau 1 giờ và 24 giờ) ở cá khoang cổ 

nhiễm xyanua là tương tự do tỷ lệ cá sống 

không khác biệt đáng kể. 

Lời cảm ơn: Bài báo này có kết quả từ đề tài 
bảo tàng 2018–2019 do Viện Hải dương học, 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam tài trợ kinh phí. Các tác giả xin cảm ơn 
các thành viên Phòng Kỹ thuật nuôi, Viện Hải 
dương học đã tham gia giúp đỡ trong quá trình 
thực hiện nghiên cứu. 
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